[bookmark: _Toc155342745][bookmark: _GoBack]67. CHỨC NĂNG PHÁP LUẬT, các định hướng tác động cơ bản của pháp luật đến các quan hệ xã hội, thể hiện bản chất, sứ mệnh xã hội của pháp luật nhằm mục tiêu điều chỉnh các quan hệ đó. 
CNPL là sự thống nhất của hai yếu tố: sứ mệnh xã hội của pháp luật và những định hướng tác động cơ bản của pháp luật đến các quan hệ xã hội. Trong hai yếu tố đó, yếu tố bản chất, sứ mệnh xã hội của pháp luật đóng vai trò chi phối, quyết định. Sứ mệnh xã hội của pháp luật được hình thành, được tiến triển từ các nhu cầu phát triển xã hội, quyết định trước mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung, khách thể, độ dài thực hiện CNPL. Quá trình thực hiện các CNPL là quá trình thể hiện sứ mệnh xã hội của pháp luật trong cuộc sống xã hội.
CNPL thể hiện các thuộc tính nội tại, đặc trưng của pháp luật sau đây: 1) CNPL bắt nguồn từ bản chất của pháp luật, là “sự phát sáng” bản chất pháp luật trong các quan hệ xã hội và do sứ mệnh xã hội của pháp luật quy định; 2) CNPL là định hướng tác động tích cực của pháp luật đến các quan hệ xã hội, điều chỉnh các loại quan hệ xã hội nhất định; 3) CNPL là định hướng tác động tất yếu, cần thiết của pháp luật đến các quan hệ xã hội, đảm bảo cho xã hội tồn tại và phát triển trong các giai đoạn nhất định; 4) CNPL thể hiện những đặc điểm cơ bản nhất của pháp luật và hướng đến việc thực hiện các nhiệm vụ cơ bản được đặt ra đối với pháp luật trong mỗi giai đoạn phát triển nhât định; 5) CNPL có tính bất biến, được đặc trưng bởi tính ổn định, tính liên tục, độ dài hoạt động của nó.
Định hướng tác động là hợp phần chính yếu nhất trong CNPL, là sự hồi đáp của pháp luật đối với các nhu cầu của phát triển xã hội, là kết quả của chính sách pháp luật trước các nhu cầu đó và chuyển tải các nhu cầu đó thành pháp luật thực chứng. Các đường hướng, các hình thức, các phương thức tác động của pháp luật rất đa dạng, phong phú. Đó là việc thực hiện các nguyên tắc, các điều cấm, các quy định và các quy phạm pháp luật trong đời sống xã hội, trong hoạt động của nhà nước, của các cơ quan nhà nước, các tổ chức và công dân. Tác động của pháp luật gồm tác động quy phạm và tác động tâm lý, tác động tư tưởng của pháp luật đến các cảm giác, ý thức và các hành vi của mọi người. Các hình thức tác động của pháp luật là tác động thông tin, tác động định hướng giá trị và các hình thức khác. Điều chỉnh pháp luật là một trong những hình thức tác động của pháp luật.
 CNPL gắn liền với vai trò của pháp luật, nhiệm vụ của pháp luật và hoạt động của pháp luật. Vai trò của pháp luật là khái niệm chung hơn trong quan hệ với khái niệm CNPL. Vai trò của pháp luật phản ánh ý nghĩa của pháp luật trong đời sống xã hội, đời sống nhà nước nói chung hoặc trong một giai đoạn phát triển nhất định. Nhiệm vụ của pháp luật thể hiện những vấn đề xã hội được đặt ra mà pháp luật cần phải giải quyết. Một nhiệm vụ của nhà nước có thể được giải quyết bằng một số CNPL, đồng thời mỗi CNPL có thể tham gia giải quyết một số nhiệm vụ được đặt ra đối với xã hội. Hoạt động của pháp luật nói lên sự vận động của pháp luật trong hệ thống xã hội thông qua các con đường và các hình thức tác động của nó đến các quan hệ xã hội. Hoạt động của pháp luật phản ánh sự vận động của pháp luật trong hiện tại trong khi đó CNPL không chỉ phản ánh cái hiện tại mà còn cả cái tương lai. 
CNPL gồm nhiều loại đa dạng, phong phú, gắn liền chặt chẽ với nhau, tạo thành một hệ thống với cơ cấu phức tạp, nhiều mức độ. Mỗi CNPL là một hướng tác động cơ bản của pháp luật, hệ thống các CNPL là sự tác động tổng thể của pháp luật nói chung. Hệ thống các CNPL gắn liền trực tiếp với hệ thống pháp luật. 
Căn cứ vào các yếu tố cấu thành hệ thống pháp luật, CNPL được chia thành: các CNPL chung (vốn có của tất cả các ngành pháp luật); các CNPL liên ngành (vốn có của hai hoặc nhiều hơn, nhưng không phải vốn có của tất cả các ngành pháp luật); các CNPL ngành (vốn có của một ngành pháp luật); các chức năng của các chế định pháp luật (vốn có của một chế định pháp luật cụ thể); các chức năng của các quy phạm pháp luật (vốn có của một loại quy phạm pháp luật cụ thể).
Căn cứ vào phương thức tác động của chính pháp luật đối với các quan hệ xã hội, CNPL được xác định là CNPL nội tại, cơ bản, riêng có của pháp luật, bao gồm: chức năng điều chỉnh và chức năng bảo vệ. Các chức năng đó đặc trưng cho pháp luật với tư cách là cơ cấu độc lập đặc trưng về chất.
Chức năng điều chỉnh của pháp luật là định hướng tác động của pháp luật được quyết định bởi sứ mệnh xã hội của pháp luật, thể hiện ở việc xác định các quy tắc của hành vi tích cực, trao các quyền chủ thể và giao các nghĩa vụ pháp lý đối với các chủ thể pháp luật. Chức năng điều chỉnh của pháp luật gồm hai tiểu chức năng: điều chỉnh tĩnh và điều chỉnh động. Chức năng điều chỉnh tĩnh thể hiện ở sự tác động của pháp luật đến các quan hệ xã hội bằng cách ghi nhận các quan hệ xã hội trong các chế định pháp luật này hay các chế định pháp luật khác. Pháp luật, trước hết, ghi nhận về mặt pháp lý, đưa các quan hệ xã hội là nền tảng tồn tại bình thường, ổn định của xã hội, phù hợp với các lợi ích của phần lớn xã hội hoặc của các lực lượng nắm giữ quyền lực vào nhóm các quan hệ đã được điều chỉnh. Chức năng điều chỉnh động thể hiện ở sự tác động của pháp luật đến các quan hệ xã hội bằng cách hình thành sự vận động của các quan hệ đó. Nó thể hiện, ví dụ, trong các chế định của pháp luật dân sự, pháp luật hành chính, pháp luật lao động trung chuyển các quá trình vào kinh tế và các lĩnh vực khác của đời sống xã hội. Chức năng điều chỉnh của pháp luật được thực hiện bằng các phương thức đặc trưng như: 1) Xác định bằng các quy phạm pháp luật năng lực hành vi pháp luật (quyền chủ thể) của công dân; 2) Ghi nhận và thay đổi quy chế pháp lý của công dân; 3) Xác định thẩm quyền của các cơ quan nhà nước, trong đó có thẩm quyền của của những người có chức vụ, quyền hạn; 4) Xác lập cơ sở pháp luật cho hoạt động của các tổ chức phi nhà nước; 5) Quy định quy chế pháp lý của pháp nhân; 6) Xác định các sự kiện pháp lý làm xuất hiện, thay đổi và chấm dứt các quan hệ pháp luật; 7) Quy định mối liên hệ pháp luật cụ thể giữa các chủ thể pháp luật (quan hệ pháp luật điều chỉnh); 8) Xác định kiểu điều chỉnh pháp luật tối ưu (cho phép chung) đối với các quan hệ pháp luật cụ thể.
Chức năng bảo vệ của pháp luật là định hướng tác động của pháp luật được quyết định bởi sứ mệnh xã hội của pháp luật nhằm bảo vệ các quan hệ có ý nghĩa chung, các quan hệ kinh tế, chính trị, dân tộc, cá nhân quan trọng nhất, loại trừ các quan hệ xã hội tiêu cực trong xã hội. Pháp luật, từ thời điểm xuất hiện, đã trở thành một trong những phương tiện quan trọng nhất để bảo vệ các quan hệ xã hội. Chức năng bảo vệ pháp luật là sự phản ứng lại tính vi phạm pháp luật trong xã hội. Chức năng bảo vệ của pháp luật gắn liền với hoạt động bảo vệ pháp luật của nhà nước, bảo đảm để các chủ thể pháp luật thực hiện thường xuyên các đòi hỏi của pháp luật. Điều đó đạt được bằng cách làm sáng tỏ các vi phạm pháp luật, thẩm định, truy cứu trách nhiệm đối với người vi phạm pháp luật, bảo vệ các quyền của công dân. Chức năng bảo vệ có các đặc điểm sau: 1) Là phương thức tác động đặc biệt đến hành vi của con người, thể hiện ở việc tác động đến ý chí của con người bằng việc quy định các điều cấm, bằng việc đe doạ áp dụng chế tài và bằng việc thực hiện trách nhiệm pháp lý; 2) Là người đưa thông tin cho các chủ thể của pháp luật về các giá trị xã hội nào được nhà nước bảo vệ bằng các quy định của pháp luật; 3) Là chỉ số về trình độ chính trị và văn hoá của xã hội, về các cơ sở nhân đạo được thể hiện trong pháp luật. Chức năng bảo vệ đặc trưng cho mọi ngành pháp luật, bởi vì, chế tài cần phải có trong từng quy phạm pháp luật (trừ quy phạm – nguyên tắc, quy phạm – định nghĩa, quy phạm – khuyến nghị). Các hình thức thực hiện chức năng bảo vệ của pháp luật là: quy định các điều cấm thực hiện các hành vi xâm phạm các lợi ích của cá nhân, xã hội và nhà nước, quy định chế tài đối với các hành vi vi phạm pháp luật, xác định các loại tội phạm và các loại vi phạm pháp luật khác, xác định các quan hệ pháp luật bảo vệ, quy định trách nhiệm pháp lý, quy định các biện pháp bảo vệ. 
 Ngoài các chức năng pháp lý cơ bản nêu trên, các chức năng pháp lý không cơ bản của pháp luật bao gồm: chức năng bồi thường, chức năng phục hồi, chức năng hạn chế.
 Pháp luật còn thực hiện các chức năng xã hội. Đó là: chức năng kinh tế, chức năng chính trị, chức năng tư tưởng, chức năng giáo dục, chức năng thông tin, chức năng giao tiếp, chức năng liên kết, thống nhất hoá, các chức năng xã hội khác.
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